	STT
	Tên Trạm y tế
	Địa chỉ
	Khoa, Phòng nhận báo cáo
	SĐT
	Email

	1
	Phường Chánh Hưng
	456 Dương Bá Trạc, P. Chánh Hưng, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0973287675
	chieuhuong17@gmail.com

	2
	Phường Phú Định
	6B Phú Định, P. Phú Định, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0866992627
	khoaphongbenh2026.tytphudinh@gmail.com

	3
	Phường Bình Đông
	28 Đường số 1, P. Bình Đông, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0989986909
	khoaytcc.tytdpq8@gmail.com

	4
	Phường Bình Tân
	41 Đường số 16, P. Bình Tân, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0374556642
	diemtybinhtan@gmail.com

	5
	Phường Bình Hưng Hòa
	1014/88/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0916091439
	misavietthanh@gmail.com

	6
	Phường Gia Định
	91/18G Lê Văn Duyệt, P. Gia Định, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0364080925
	dnddp.giadinh@gmail.com

	7
	Phường Bình Thạnh
	8/8B Nguyễn Thiện Thuật, P. Bình Thạnh, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0908351120
	phongbenhattp.tytbinhthanh@gmail.com

	8
	Phường Bình Lợi Trung
	99/6 nội trong lòng, P. Bình Lợi Trung, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0902425209
	guardianbao@gmail.com

	9
	Phường Thạnh Mỹ Tây
	220/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thạnh Mỹ Tây, TPHCM
	Kế hoạch nghiệp vụ
	0765707052
	ngvkhanh39@gmail.com

	10
	Phường Bình Quới
	Số 01 Khu hành chính Thạnh Đa, P. Bình Quới, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0825085410
	khoapbattp.tytbinhquoi@gmail.com

	11
	Phường Tây Thạnh
	200/14 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0969131091
	phamlong6391@gmail.com

	12
	Phường Tân Sơn Nhì
	382/46 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0983575700
	tsnpbattp@gmail.com

	13
	Phường Phú Thọ Hòa
	145 Nguyễn Xuân Khoát, P. Phú Thọ Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0913968978
	pbattp.pthoa@tphcm.gov.vn

	14
	Phường Tân Phú
	70/1B Huỳnh Thiện Lộc, P. Tân Phú, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0933360997
	phuongthaovo8989@gmail.com

	15
	Phường Phú Thạnh
	212/21 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0938248226
	kpbattp.phuthanh@tphcm.gov.vn

	16
	Xã Đông Thạnh
	Số 07 đường ĐT 4-2, Ấp 55, X. Đông Thạnh, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0328908990
	nthtu.tyt.hm@tphcm.gov.vn

	17
	Xã Hóc Môn
	Số 75, đường Bà Triệu, X. Hóc Môn, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0903900252
	pbattp.hocmon@tphcm.gov.vn

	18
	Xã Xuân Thới Sơn
	189 Đường Lê Thị Kim, Ấp 11, X. Xuân Thới Sơn, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0368954551
	zinykv98@gmail.com

	19
	Xã Bà Điểm
	93 đường TK8, Ấp Tiền Lân 7, X. Bà Điểm, TPHCM
	Phòng Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội
	0395200119
	Tyt.badiem@tphcm.gov.vn

	20
	Xã Vĩnh Lộc
	F1/50 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 67, X. Vĩnh Lộc, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0901419662
	botranbotran149@gmail.com

	21
	Phường Sài Gòn
	62 Hồ Tùng Mậu, P. Sài Gòn, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0938093545
	kpbtytpsg@gmail.com

	22
	Phường Tân Định
	2 Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0389922095
	quynhtrang.bcytccattp@gmail.com

	23
	Phường Bến Thành
	227 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0934686339
	nhunhiemminhnguyen@gmail.com

	24
	Phường Cầu Ông Lãnh
	522 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0355607668
	anhduongthi77@gmail.com

	25
	Phường Bàn Cờ
	424 Võ Văn Tần, P. Bàn Cờ, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0842182492
	phammhung@gmail.com

	26
	Phường Xuân Hòa
	413 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0906879383
	nguyentuan101164@gmail.com

	27
	Phường Nhiêu Lộc
	231 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0973862789
	tuanlong1604@gmail.com

	28
	Phường Xóm Chiếu
	Số 2 Lê Quốc Hưng, P. Xóm Chiếu, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0945092636
	pbattp.xomchieu@tphcm.gov.vn

	29
	Phường Khánh Hội
	178 Bến Vân Đồn, P. Khánh Hội, TPHCM
	Phòng Hành chính Tổng hợp
	0906993447
	phcth.tyt.khanhhoi@tphcm.gov.vn

	30
	Phường Vĩnh Hội
	209/10C Tôn Thất Thuyết, P. Vĩnh Hội, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0911030790
	khoaphongbenhattp.vinhhoi@gmail.com

	31
	Phường Diên Hồng
	32 Ngô Quyền, P. Diên Hồng, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0902389809
	phongbenh.tytdh@gmail.com

	32
	Phường Vườn Lài
	262 Nguyễn Tri Phương, P. Vườn Lài, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0909110367
	tytvl.pbattp@gmail.com

	33
	Phường Hòa Hưng
	403 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hòa Hưng, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0938261826
	tythoahung.kpb@gmail.com

	34
	Phường An Lạc
	Số 1 đường 7B, P. An Lạc, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0976308522
	khoaphongbenhattp.tytanlac@gmail.com

	35
	Phường Tân Tạo
	Số 2 đường 3C, P. Tân Tạo, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0902323418
	phongbenhattptantao@gmail.com

	36
	Phường Bình Trị Đông
	276/51 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0908395818
	khoaphongbenhattpbtđ@gmail.com

	37
	Xã Tân Vĩnh Lộc
	109 Đường Lại Hùng Cường, Ấp 3.1, X. Tân Vĩnh Lộc, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, ATTP
	0921936559
	k.phongbenh.tvl@gmail.com

	38
	Phường Minh Phụng
	225 Trần Quý, P. Minh Phụng, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0767828865
	daintynguyen@gmail.com

	39
	Phường Bình Thới
	72A đường số 5, cư xá Bình Thới, P. Bình Thới, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm - Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội
	0336519413
	huynhy173@gmail.com

	40
	Phường Hòa Bình
	43-45C cư xá Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, P. Hòa Bình, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0909790903
	lmloan.hoabinh@tphcm.gov.vn

	41
	Phường Phú Thọ
	349/1 Lê Đại Hành, P. Phú Thọ, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0904112907
	huuphat12128@gmail.com

	42
	Phường Đông Hưng Thuận
	593 Nguyễn Văn Quá, khu phố 72, P. Đông Hưng Thuận, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0908140031
	tram.huabao@gmail.com

	43
	Phường Trung Mỹ Tây
	43 Trần Thị Nam P. Trung Mỹ Tây, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0979690212
	duchoang_1122@yahoo.com

	44
	Phường Tân Thới Hiệp
	495 Dương Thị Mười, P. Tân Thới Hiệp, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0938728009
	vantanmt@gmail.com

	45
	Phường Thới An
	459 Tô Ngọc Vân, KP 41, P. Thới An, TPHCM
	Khoa Phòng Bệnh - An toàn thực phẩm
	0372499702
	luuthithuhong06@gmail.com

	46
	Phường An Phú Đông
	538/2 TL29, KP47, P. An Phú Đông, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - ATTP
	0384554849
	nguyengocphuongvy0123@gmail.com

	47
	Phường Tân Sơn
	40 Trần Thái Tông, P. Tân Sơn, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0989803407
	phongbenh.tyttanson@gmail.com

	48
	Xã Bình Lợi
	1903 Trần Văn Giàu, Ấp 24, X. Bình Lợi, Tp.HCM
	Khoa Khám bệnh, chữa bệnh
	0932891389
	K.kbtytbinhloi@gmail.com

	49
	Xã Tân Nhựt
	100 Tân Túc, X. Tân Nhựt, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0933677773
	Phongbenhattp.tn@gmail.com

	50
	Xã Bình Chánh
	Số 254, Hương Lộ 11, ấp 24, X. Bình Chánh, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0933925947
	khoapbattp2026@gmail.com

	51
	Xã Hưng Long
	Số 758 Đoàn Nguyễn Tuân, ấp 11, X. Hưng Long, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0395343930
	khoaphongbenhattp.hl@gmail.com

	52
	Xã Bình Hưng
	71A đường số 1, khu dân cư ấp 5, xã Bình Hưng, Tp. Hồ Chí Minh
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0989126221
	pd.atvstp.bh@gmail.com

	53
	Phường Chợ Quán
	458 Đường Trần Hưng Đạo, P. Chợ Quán, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0973414161
	thi7761.2807@gmail.com

	54
	Phường An Đông
	268 Đường Nguyễn Trãi, P. An Đông, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0918910280
	phamvankhuya@gmail.com

	55
	Phường Chợ Lớn
	227 Đường Nguyễn Chí Thanh, P. Chợ Lớn, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0373592499
	huynhquocdung2001@gmail.com

	56
	Phường Bình Tây
	223 Đường Hậu Giang, P. Bình Tây, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0982229440
	nmkhoalongan@gmail.com

	57
	Phường Bình Tiên
	67–69 Đường Mai Xuân Thưởng, P. Bình Tiên, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0989819881
	thshang491@gmail.com

	58
	Phường Bình Phú
	Số 2A Đường số 14, P. Bình Phú, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0936044879
	Nguyet0936044879@gmail.com

	59
	Phường Phú Lâm
	A14/1 Đường Bà Hom, P. Phú Lâm, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0938499631
	httgiang.phulam@tphcm.gov.vn

	60
	Phường Đức Nhuận
	23 Đường Nguyễn Văn Đậu, P. Đức Nhuận, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0973848755
	luonghanh19801010@gmail.com

	61
	Phường Cầu Kiệu
	140/21 Đường Trần Huy Liệu, P. Cầu Kiệu, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0909105991
	doduyanh.lvs13@gmail.com

	62
	Phường Phú Nhuận
	1142 Đường Trường Sa, P. Phú Nhuận, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0352523094
	dangthuytien1992@gmail.com

	63
	Xã Củ Chi
	347 Đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0333895372
	nguyennanh15071970@gmail.com

	64
	Xã Tân An Hội
	Số 11 đường Vũ Duy Chí, ấp 4, xã Tân An Hội, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0938795818
	pbattpk@gmail.com

	65
	Xã Thái Mỹ
	Số 1, Đường Nguyễn Thị Quá, ấp Phước Hưng, xã Thái Mỹ, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0969095085
	trinhthingocdiem1110@gmail.com

	66
	Xã An Nhơn Tây
	Đường Tỉnh lộ 15, Ấp Xóm Thuốc, xã An Nhơn Tây, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0909478338
	(không thấy hiển thị trong ảnh)

	67
	Xã Nhuận Đức
	Số 76 Đường Phạm Văn Cội, ấp 3A, xã Nhuận Đức, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0973609116
	vothidieuhien02041985@gmail.com

	68
	Xã Phú Hòa Đông
	Đường Nguyễn Thị Hào, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0972238544
	hmtrung.phdong@tphcm.gov.vn

	69
	Xã Bình Mỹ
	351 Đường Bến Than, xã Bình Mỹ, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0397066660
	ntbt2906@gmail.com

	70
	Phường Tân Sơn Hòa
	188 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0932788125
	pbattp.tshoa@tphcm.gov.vn

	71
	Phường Tân Sơn Nhất
	159/1 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, Tp. HCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0334437426
	vanhung.yhdp.98@gmail.com

	72
	Phường Tân Hòa
	238 Âu Cơ, phường Tân Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0963440136
	tyt.tanhoa@tphcm.gov.vn

	73
	Phường Bảy Hiền
	304 Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0978334451
	pbattpbayhien@gmail.com

	74
	Phường Tân Bình
	12 Tân Hải, phường Tân Bình, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm
	0968166980
	tyt.tanbinh@tphcm.gov.vn

	75
	Phường Hiệp Bình
	Số 7 đường 22, khu phố 52, phường Hiệp Bình, TPHCM
	Phòng Dân số trẻ em và bảo trợ xã hội
	0984490659
	(không thấy hiển thị trong ảnh)

	76
	Phường Thủ Đức
	Điểm Y tế 2 – Đ/c: 71A đường số 8, Khu phố 24, phường Thủ Đức, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0899309284
	pb.attp.tytptd@gmail.com

	77
	Phường Tam Bình
	Điểm Y tế 2 – Đ/c: 104, đường 4, phường Tam Bình, Tp HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0989282807
	pcdb.attp.tambinh@gmail.com

	78
	Phường Linh Xuân
	Số 2, Nguyễn Văn Lịch, P. Linh Xuân, Tp. HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0933457209
	thanhbinhytcc@gmail.com

	79
	Phường Tăng Nhơn Phú
	Số 48A, đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0962981464
	khoa.pbattp.tyttnp@gmail.com

	80
	Phường Long Bình
	Số 107 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, Tp. HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0932042578
	levansanh@gmail.com

	81
	Phường Long Phước
	Không số khu phố 15 đường Long Thuận, Phường Long Phước, Tp.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0987079121
	pbatvstp.longphuoc@gmail.com

	82
	Phường Long Trường
	887 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0908924149
	baoanhle2022@gmail.com

	83
	Phường Cát Lái
	Số 564 đường Trương Gia Mô, phường Cát Lái, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0979996473
	tyt.catlai@tphcm.gov.vn

	84
	Phường Bình Trưng
	10 Hồ Thị Nhung, phường Bình Trưng, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0937397046
	khoapb.attp.tytbinhtrung@gmail.com

	85
	Phường Phước Long
	Không số, Đường 8, Khu phố 45, phường Phước Long, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0976733237
	khoaphongbenhattp.phuoclong@gmail.com

	86
	Phường An Khánh
	89 Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0984700979
	Khoa.pb.attp.ankhanh@gmail.com

	87
	Phường Tân Thuận
	531 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0989856464
	phongbenh.attp.tanthuan@gmail.com

	88
	Phường Phú Thuận
	Điểm Y tế 1: A53-55, KDC Tân Thuận Nam, P. Phú Thuận, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0394121062
	khoaphongbenhtytphuthuan@gmail.com

	89
	Phường Tân Mỹ
	101 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Mỹ, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0982410079
	phongbenhattp@gmail.com

	90
	Phường Tân Hưng
	208 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, TP.HCM
	Khoa Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội
	0976911566
	thaitrang8283@gmail.com

	91
	Phường Hạnh Thông
	79 Nguyễn Văn Nghi, P. Hạnh Thông, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	976590637
	pbattp.hanhthong@tphcm.gov.vn

	92
	Phường An Nhơn
	366 Lê Đức Thọ, P. An Nhơn, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0792841117
	(không thấy hiển thị trong ảnh)

	93
	Phường Gò Vấp
	37 Nguyễn văn lượng, P. Gò Vấp, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0908340074
	khoaphongbenhantoanthucpham@gmail.com

	94
	Phường An Hội Đông
	662–664–666 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0974085110
	khoapbattpahd@gmail.com

	95
	Phường Thông Tây Hội
	637 Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0972625217
	pbattp.tthoi@tphcm.gov.vn

	96
	Phường An Hội Tây
	397 Phan Huy Ích, P. An Hội Tây, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0932720608
	kpbattp.tyt.ahtay@tphcm.gov.vn

	97
	Xã Bình Khánh
	Ấp An Nghĩa, X. Bình Khánh, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0398781972
	trandinhhiep781972@gmail.com

	98
	Xã An Thới Đông
	Ấp Quảng Xuyên, X. An Thới Đông, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0832311121
	kphongbenhattp@gmail.com

	99
	Xã Cần Giờ
	Nguyễn Văn Mạnh, ấp Long Thạnh, X. Cần Giờ, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0907641018
	khoaphongbenhxacg@gmail.com

	100
	Xã Nhà Bè
	Số 01 đường số 18, KDC Cotec, xã Nhà Bè, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0335510894
	dangbachkhoi@gmail.com

	101
	Xã Hiệp Phước
	Số 1, đường 08 khu dân cư Hiệp Phước, ấp 31, X. Hiệp Phước, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0986591940
	vinhtan1994@gmail.com

	102
	Xã Thạnh An
	Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, TP.HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0366272522
	buithanhson19012023@gmail.com

	103
	Phường Bình Dương
	Số 300 đường Võ Nguyên Giáp, khu phố Hòa Phú 3, phường Bình Dương, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0986116964
	pbattp.tytbinhduong@gmail.com

	104
	Phường Chánh Hiệp
	Đường Trần Ngọc Lên, khu phố Định Hoà 2, phường Chánh Hiệp, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0978739075
	tyt.chanhhiep@tphcm.gov.vn

	105
	Phường Thủ Dầu Một
	Điểm y tế 2, Đường Lê Hồng Phong, khu phố Phú Thọ 7, phường Thủ Dầu Một, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0987112199
	khoaphongbenhattp.tdm@gmail.com

	106
	Phường Phú Lợi
	Hẻm 210, đường Huỳnh Văn Lũy, KP Phú Lợi 7, Phường Phú Lợi, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0974656228
	honglam24101111@gmail.com

	107
	Phường Vĩnh Tân
	Đường DT742 khu phố 4, phường Vĩnh Tân, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - ATTP - Dân số - Trẻ em - Bảo trợ xã hội
	0944797693
	tongleduyen@gmail.com

	108
	Phường Bình Cơ
	Đường DT747 khu phố Mỹ Đức, phường Bình Cơ, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0347256566
	drthanhluan1992@gmail.com

	109
	Phường Tân Uyên
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 4, KP Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0974217513
	khoaphongbenhattp.tu@gmail.com

	110
	Phường Tân Hiệp
	Khu phố Khánh Bình, phường Tân Hiệp, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0981463466
	

	111
	Phường Tân Khánh
	Đường Yết Kiêu, Khu Phố Khánh Hòa, phường Tân Khánh, TP HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0969588349
	hoainhu0794@gmail.com

	112
	Phường Phú An
	Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố Tân An 8, phường Phú An, TPHCM
	Khoa Khám bệnh, chữa bệnh
	0394026680
	dttloan.281090@gmail.com

	113
	Phường Đông Hoà
	Đường D12 khu dân cư Châu Thới, khu phố Châu Thới, Phường Đông Hoà, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0783678777
	Khoaphongbenh.attp.tytdh@gmail.com

	114
	Phường Dĩ An
	Số 544 Trần Hưng Đạo, KP Bình Minh 2, P. Dĩ An, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0984976641
	khoaksbttydian@gmail.com

	115
	Phường Tân Đông Hiệp
	Số 981 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Phú 2, P. Tân Đông Hiệp, TP HCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0973620229
	Khoaphongbenh.attp.tytdh@gmail.com

	116
	Phường Thuận An
	Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Thạnh Lợi, phường Thuận An, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0365859001
	phoang.thuanan@tphcm.gov.vn

	117
	Phường Thuận Giao
	Số 08, Quốc lộ 13, khu phố Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0909309379
	nguyenngocthung99@gmail.com

	118
	Phường Bình Hoà
	Số 465 đường Đồng An, Kp. Đông Ba, phường Bình Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0359319339
	tranphantay@gmail.com

	119
	Phường Lái Thiêu
	547B , KP Nguyễn Trãi , phường Lái Thiêu , TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0797979490
	leequy547@gmail.com

	120
	Phường An Phú
	DT743, khu phố 1A, P. An Phú, TPHCM
	Khoa Khám bệnh, chữa bệnh
	0372946550
	tytphuonganphu.hcm@gmail.com

	121
	Xã An Long
	ĐT 741C, Ấp xóm Quạt, xã An Long, TPHCM
	Khoa phòng Bệnh - Dân số
	0988245729
	bsbang71@gmail.com

	122
	Xã Phước Thành
	DH 508, ấp Sa Dụp, xã Phước Thành, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0964192753
	huongtram497@gmail.com

	123
	Xã Phước Hoà
	D29 Ấp 1A, xã Phước Hòa. Tp. HCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0917773774
	phanvietpg@gmail.com

	124
	Xã Phú Giáo
	Ấp Bình Thắng, xã Phú Giáo, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0392735527
	dinhha040278@gmail.com

	125
	Xã Trừ Văn Thố
	Ấp Bằng Lăng, Xã Trừ Văn Thố, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0985436489
	attpbaubang@gmail.com

	126
	Xã Bàu Bàng
	Ấp Xà Mách, Xã Bàu Bàng, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0355681903
	trang29011993@gmail.com

	127
	Phường Hoà Lợi
	353 Nguyễn Văn Thành, phường Hoà Lợi, TPHCM
	Khoa khám bệnh
	0964515116
	ttrang8391@gmail.com

	128
	Phường Tây Nam
	ĐT 744,khu phố An Thành, phường Tây Nam, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0832425776
	Minhtuanhynh88pa@gmail.com

	129
	Phường Long Nguyên
	Khu phố Kiến An, phường Long Nguyên, TPHCM
	Khoa Khám bệnh - Chữa bệnh - Dược
	0967173115
	hoangbaubangth@gmail.com

	130
	Phường Bến Cát
	Quốc lộ 13, khu phố Lai Khê, phường Bến Cát, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm
	0393283939
	trancongson20041996@gmail.com

	131
	Phường Chánh Phú Hoà
	Khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0949736640
	tytchanhphuhoa@gmail.com

	132
	Xã Bắc Tân Uyên
	Ấp Bà Đã, xã Bắc Tân Uyên, Tp.HCM
	Điểm Y tế 02
	0938573776
	ledungtanuyen@gmail.com

	133
	Xã Thường Tân
	Ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, TPHCM
	Khoa PB-ATTP-DS-TE-BTXH
	0903699310
	khoapbattpdstebtxh.tyttt@gmail.com

	134
	Xã Minh Thạnh
	Ấp Hòa Cường, Xã Minh Thạnh, TPHCM
	Khoa Khám bệnh - Chữa bệnh
	0353491914
	luuanhtuan80chonthanh@gmail.com

	135
	Xã Long Hoà
	Ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, TPHCM
	Phòng TCHC&PB
	0357205564
	bichtuyendinhnguyen582@gmail.com

	136
	Xã Dầu Tiếng
	Ấp Chợ Sáng, xã Dầu Tiếng, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0349420817
	nguyenuyen19852017@gmail.com

	137
	Xã Thanh An
	Ấp Cần Giăng, xã Thanh An, TPHCM
	Khoa Khám bệnh
	0918673299
	tytxta@gmail.com

	138
	Phường Thới Hoà
	KP 3B, Phường Thới Hòa, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0911750879
	tranthemy123@gmail.com

	139
	Xã Long Sơn
	632 đường 28 tháng 4, thôn 1, xã Long Sơn, TPHCM
	Khoa khám bệnh chữa bệnh
	0355065449
	thanhloc6454@gmail.com

	140
	Xã Hòa Hiệp
	Ấp Phú Sơn, X. Hoà Hiệp, TPHCM
	Khoa khám bệnh- ATTP
	0327686844
	nguyendinhdung6844@gmail.com

	141
	Xã Bình Châu
	ấp Láng Găng, xã Bình Châu, TPHCM
	Khoa khám bệnh, chữa bệnh
	0397578567
	xuanhienbui2705@gmail.com

	142
	Phường Vũng Tàu
	131 Trương Công Định, P. Vũng Tàu, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0979411903
	khoaphongbenhattput@gmail.com

	143
	Phường Tam Thắng
	278 Lê Lợi, phường Tam Thắng, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0973808213
	khoapbattptamthang@gmail.com

	144
	Phường Rạch Dừa
	Điểm Y tế 1 Số 484/2 Đường 30/4, P.Rạch Dừa, THCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0985004002
	mienvuiladuoc@gmail.com

	145
	Phường Phước Thắng
	04 Đô Lương, phường Phước Thắng, TPHCM
	Phòng Hành chính - Tổng hợp
	0933585444
	tytphuongphuocthang@gmail.com

	146
	Phường Bà Rịa
	57,Đường Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh- An toàn thực phẩm
	0909181268
	anhtuantpbr@gmail.com

	147
	Phường Long Hương
	94 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Long Hương,TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0974875443
	thaitram88@gmail.com

	148
	Phường Phú Mỹ
	25 A Huỳnh Tịnh Của, khu phố Ngọc Hà, P. Phú Mỹ, TPHCM
	Khoa Dân số, Trẻ em, Bảo trợ Xã hội
	0937990988
	nnga07592@gmail.com

	149
	Phường Tam Long
	Tỉnh lộ 52 khu phố Nam Long Phước, P. Tam Long, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0375578184
	caothaivt91@gmail.com

	150
	Phường Tân Thành
	Số 187 đường An Dương Vương, KP Trảng Lớn, P. Tân Thành, TPHCM
	Phòng Dân số, Trẻ em, Bảo trợ Xã hội
	0985228816
	hieuvottyt@gmail.com

	151
	Phường Tân Phước
	Tổ 6, khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, TPHCM
	
	0986707189
	hunglee.tt@gmail.com

	152
	Phường Tân Hải
	Điểm trạm y tế: KP Phước Tấn , P. Tân Hải, TPHCM
	Khoa Khám bệnh, Chữa bệnh
	0984184683
	Kimvinh0493@gmail.com

	153
	Xã Châu Pha
	Tổ 7, ấp Tân lễ B, xã Châu Pha, TPHCM
	Khoa Khám bệnh, Chữa bệnh
	0908056836
	lamthicuchoa1989@gmail.com

	154
	Xã Ngãi Giao
	Số 19 đường Trần Phú, ngãi giao, TPHCM
	
	0327987868
	vohongtuyet1234@gmail.com

	155
	Xã Bình Giã
	Ấp Gia Hoà, Yên Xã Bình Giã, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh
	0395892534
	ngohang2534@gmail.com

	156
	Xã Kim Long
	Tổ 9, Lạc Long, xã Kim Long, TPHCM
	
	0843249769
	nguyenthihoa17021983@gmail.com

	157
	Xã Châu Đức
	Tổ 55, Ấp Liên Hiệp, X. Châu Đức, TPHCM
	Khoa Khám bệnh, Chữa bệnh
	0388952792
	vinh5293brvt@gmail.com

	158
	Xã Xuân Sơn
	Ấp Quảng Giao, xã Xuân Sơn, TPHCM
	Khoa Khám bệnh, Chữa bệnh
	0983548948
	ngoquangcantytxs@gmail.com

	159
	Xã Nghĩa Thành
	Đường số 6, Ấp Quảng Nam, Xã Nghĩa Thành, TPHCM
	khoa Khám bệnh, Chữa bệnh
	0343393351
	lethanhnguyen040693@gmail.com

	160
	Xã Hồ Tràm
	Hẻm 26, đường Hùng Vương, ấp Phước Bửu, xã Hồ Tràm, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0973355325
	Vuquyenanhdpxm@gmail.com

	161
	Xã Xuyên Mộc
	Tỉnh lộ 329, ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0378972299
	tytxuyenmoc@gmail.com

	162
	Xã Hòa Hội
	Ấp 2, xã Hòa Hội, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0826449913
	thuytranhoahung@gmail.com

	163
	Xã Bàu Lâm
	Ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0911772808
	trongdauxuan55@gmail.com

	164
	Xã Phước Hải
	Ấp Phước Lộc, xã Phước Hải, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, ATTP&DS, TE, BTXH
	0989951600
	hohuong160383@gmail.com

	165
	Xã Long Hải
	174 Võ Thị Sáu, ấp Lò Vôi, xã Long Hải, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0334949386
	tuanthao991@gmail.com

	166
	Xã Đất Đỏ
	Đường Phạm Văn Đồng, Ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0933200590
	thanhhang20590@gmail.com

	167
	Xã Long Điền
	108 Võ Thị Sáu, ấp Long An, xã Long Điền, TPHCM
	Khoa Phòng bệnh, An toàn thực phẩm
	0352491483
	hongnhu98842@gmail.com

	168
	Đặc khu Côn Đảo
	13, Đường Nguyễn Huệ, ĐK Côn Đảo, TPHCM
	Phòng Hành chính - Tổng hợp
	0912250390
	phamduongcdhcm@gmail.com


